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I. Trắc nghiệm 

Ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong các bài: 

Bài 9: Trình bày trang tính. 

Bài 10: Hoàn thiện bảng tính. 

Bài 11: Tạo bài trình chiếu. 

Bài 12: Định dạng đối tượng trên trang chiếu. 

Bài 13: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu. 

Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuần tự. 

Dạng 1. Chọn chữ cái trước phương án mà em cho là đúng nhất 

Câu 1: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì? 

A. Lưu trữ dữ liệu. 

B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần. 

C. Xử lý dữ liệu. 

D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong một danh sách đã cho. 

Câu 2: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào? 

A. Sắp xếp lài dữ liệu theo thứ tự của bảng chữ cái. 

B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét lần lượt từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm 

thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách. 

C. Chia nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm. 

D. Bắt đầu tìm từ vị trí bất kỳ của danh sách. 

Câu 3: Phát biểu nào sai khi chọn hình ảnh minh họa cho bài trình chiếu? 

A. Chèn hình ảnh minh họa giúp bài trình chiếu rõ ràng, thu hút và ấn tượng. 

B. Hình minh họa đẹp sẽ giúp bài trình chiếu trở nên chuyên nghiệp. 

C. Chỉ có thể chèn hình ảnh có sẵn trong máy tính. 

D. Căn chỉnh hình ảnh cân đối sẽ giúp bài trình chiếu trở nên đẹp hơn. 

Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 

A. Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội nghị, dạy học, quảng 

cáo,... 

B. Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là tính toán tự động. 

C. Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang trình chiếu. 

D. Phần mềm trình chiếu có thể tạo các hiệu ứng chuyển động cho văn bản. 

Câu 5: Trong Powerpoint, cách nào sau đây không phải là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu? 

A. Chọn Insert/Pictures.   B. Chọn Insert/Online Pictures. 

C. Sử dụng lệnh Copy/Paste.   D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes. 

Câu 6: Để chọn hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu, em chọn lệnh trên thẻ: 

A. Animations.     B. Transitions. 

C. Insert.     D. Slide Show. 

Câu 7: Để chọn hiệu ứng động cho các trang chiếu, em chọn lệnh trên thẻ: 

A. Animations.     B. Transitions. 

C. Insert.     D. Slide Show. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Trang tiêu đề của bài trình chiếu rất quan trọng vì giúp gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của người 

xem ngay từ đầu. 

B. Trong một trang trình chiếu cần sử dụng nhiều phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ càng tốt. 



C. Mục đích của việc chèn hình ảnh vào trang trình chiếu là để minh họa cho nội dung trình bày và 

giúp bài trình chiếu trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. 

D. Thao tác định dạng văn bản trong phần mềm trình chiếu được thực hiện tương tự như trong phần 

mềm soạn thảo văn bản. 

Dạng 2. Câu trắc nghiệm Đúng Sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? 

a) Có hai loại hiệu ứng động là hiệu ứng cho đối tượng và hiệu ứng chuyển trang. 

b) Hiệu ứng động giúp bài trình chiếu sinh động và hấp dẫn hơn. 

c) Sử dụng càng nhiều hiệu ứng động càng giúp bài trình chiếu đạt hiệu quả tốt trong việc truyền đạt thông 

tin. 

d) Hiệu ứng động là cách thức và thời điểm xuất hiện của các trang chiếu và đối tượng trên trang chiếu.  

II. Tự luận 

Bài 1: Cho danh sách tên các học sinh sau đây Hương, Mai, Lan, Ngọc, Trúc, Đào, Liễu. Hãy điền các 

bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm tên học sinh Trúc trong danh sách trên (dòng 1 là ví dụ 

minh họa). 

Các bước tìm kiếm tuần tự 

Lần 

lặp 

Tên học sinh Có đúng tên học 

sinh cần tìm 

không? 

Có đúng là đã hết 

danh sách không? 

Đầu ra 

1 Hương Sai Sai Chuyển sang tên học 

sinh tiếp theo 

2 ….. ….. ….. ….. 

Bài 2: Cho danh sách tên các nước sau đây Bolivia, Albania, Scotland, Canada, Iceland, Greenland, 

Germany. Hãy điền các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm tên nước Iceland trong danh sách 

trên (dòng 1 là ví dụ minh họa). 

Các bước tìm kiếm tuần tự 

Lần 

lặp 

Tên nước Có đúng tên nước 

cần tìm không? 

Có đúng là đã hết 

danh sách không? 

Đầu ra 

1 Bolivia Sai Sai Chuyển sang tên nước 

tiếp theo 

2 ….. ….. ….. ….. 

Bài 3: Theo em, hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Sử dụng hiệu ứng động có tác dụng gì? 

Bài 4: Theo em, có nên sử dụng hình ảnh để minh họa cho bài trình chiếu không? Vì sao? Em chọn hình ảnh 

như thế nào để thêm vào bài trình chiếu? 
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